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Details
Tiêu đề SEO: Sổ tay da thật thay ruột theo yêu cầu | Zigpac Mô tả meta: Lên kế hoạch sổ tay da thật
thay ruột theo yêu cầu cho quà tặng doanh nghiệp. So sánh hệ thống thay ruột, yêu cầu thương hiệu,
kiểm tra mẫu và các yếu tố thiết yếu của báo giá.
 

Sổ tay da thay ruột theo yêu cầu kết hợp bìa da thật với các miếng chèn giấy có thể thay
thế. Giữ lại bìa cá nhân hóa khi giấy đã dùng hết, đồng thời quy định kích thước ruột thay
thế, hệ thống cố định, giấy và thương hiệu theo cách sổ sẽ thực sự được sử dụng.

Dành cho quà tặng doanh nghiệp, bộ chào mừng nhân viên và bộ sưu tập văn phòng phẩm
mang thương hiệu. Sổ tay thay ruột có điểm xuất phát khác với sổ dùng một lần cho sự kiện: bìa và
giấy viết đảm nhiệm các vai trò riêng. Với ghi chú cuộc họp, hãy ưu tiên sự thoải mái khi viết. Với quà
tặng khách hàng, hãy tập trung vào cách trình bày và cá nhân hóa. Với bộ sưu tập bán lẻ, hãy đưa
miếng chèn thay thế vào quyết định mua ngay từ đầu.



Một món quà bằng da có thể trông thuyết phục trên ảnh nhưng vẫn gây thất vọng khi sử dụng. Miếng
chèn thay thế có thể nhô ra, khóa cài có thể đè bên dưới bề mặt viết, hoặc logo có thể chìm trên lớp
hoàn thiện đã chọn. Khi các chi tiết này chưa được giải quyết cho đến lúc giao hàng, người mua sẽ
phải gánh vấn đề—và người nhận trải nghiệm điều đó mỗi ngày.

Giải pháp thiết thực là quy định toàn bộ cuốn sổ thay vì chỉ duyệt bìa. Hãy bắt đầu từ ruột thay thế dự
kiến, đánh giá da và thương hiệu cùng nhau, rồi duyệt mẫu thực tế đã lắp đầy đủ trước khi chốt đơn
hàng. Điều đó kết nối vẻ ngoài của món quà với trải nghiệm hằng ngày mà nó cần mang lại.

Hình ảnh minh họa ý tưởng thể hiện các điểm cần cân nhắc khi mua, không phải thông số đã phê
duyệt hoặc phụ kiện đi kèm.

Khám phá thông số sổ tay của bạn

Điều gì khiến cuốn sổ này thực sự thay ruột được?
Làm thế nào để quy định ruột thay thế vừa khít?
Phối hợp da, lớp hoàn thiện và khóa cài cho phù hợp
Làm thế nào để duyệt cá nhân hóa trước khi sản xuất?
Biến bản yêu cầu thành mẫu thực tế đã được phê duyệt
Những kiểm tra chất lượng nào bảo vệ quyết định mua hàng?
Kiểu cấu tạo nào phù hợp nhất với dự án của bạn?
Lên kế hoạch bao bì, giao hàng và miếng chèn thay thế cùng nhau
Ghi nhớ các yếu tố mua hàng thiết yếu này
Xây dựng báo giá theo người dùng thực tế

Điều gì khiến cuốn sổ này thực sự thay ruột được? ↑
Đặc điểm xác định là bộ phận giấy có thể tháo rời: bìa vẫn tiếp tục được sử dụng trong khi miếng chèn
đã đầy được thay thế. Điều này khác với sổ tay thông thường có các trang được gắn cố định vào bìa.
Tuy nhiên, “thay ruột” không mô tả một cơ chế chung duy nhất. Giữ bằng dây thun, ống bọc sổ tháo



rời, cơ cấu vòng và kiểu đóng chỉ lại có các quy trình thay thế khác nhau.

Sản phẩm là Custom Genuine Leather Refillable Notebooks, thuộc nhóm Custom Notebooks và
Custom Leather Notebooks. Da thật và khả năng thay ruột đã được xác định; còn loại da cụ thể, loài
động vật, quy trình thuộc da, định dạng ruột hay kiểu khóa thì không được xác định chỉ dựa trên tên
sản phẩm này.

Chưa cung cấp kích thước riêng của sản phẩm, thông số giấy, phụ kiện đi kèm, số lượng đặt hàng tối
thiểu, thời gian sản xuất, trọng lượng một chiếc và kết quả kiểm nghiệm. Các hạng mục này vẫn cần
báo giá, lấy mẫu hoặc thử nghiệm. Các cấu hình được bàn dưới đây là phương án mua để đánh giá,
không phải danh sách hàng sẵn có đã được xác nhận.

Làm thế nào để quy định ruột thay thế vừa khít? ↑
Hãy bắt đầu với bộ phận giấy mà người nhận sẽ thay. Ghi lại chiều rộng, chiều cao, độ dày khi đóng
và cấu tạo đóng gáy thực tế bằng milimét. Nhãn __NUM_d__ mô tả một định dạng giấy quen thuộc,
nhưng không xác định kích thước bên ngoài của mọi cuốn sổ hoàn thiện, độ dày gáy hoặc khoảng
trống cần thiết trong ống bọc.

Vì vậy, khả năng tương thích cần được duyệt dựa trên miếng chèn thực tế hoặc bản vẽ kích thước đầy
đủ—không chỉ dựa vào tên thương hiệu. Nếu người nhận cần mua ruột thay thế tại địa phương, hãy
xác định loại ruột dự kiến trước khi phát triển bìa. Nếu dự án dùng miếng chèn độc quyền, hãy công
bố sự phụ thuộc này và làm rõ cách đặt mua thay thế.

Hạng mục thông
số Nội dung cần ghi nhận Mẫu phải xác lập điều gì

Kích thước miếng
chèn

Chiều rộng, chiều cao và độ dày khi
đóng hoàn thiện tính bằng mm Vừa khít, không nhô ra hoặc phải lắp ép

Hệ thống giữ cố định Dây thun, ống bọc, vòng hoặc đóng
chỉ lại

Phương pháp thay thế và khả năng giữ
chắc chắn



Hạng mục thông
số Nội dung cần ghi nhận Mẫu phải xác lập điều gì

Thông số giấy Loại giấy, gsm, bố cục, số tờ và số
trang

Cảm giác viết và sự phù hợp với bút dự
kiến

Cấu hình đã lắp đầy
đủ Miếng chèn và phụ kiện được yêu cầu Khóa cài, lật trang và sự thoải mái khi

viết

Nguồn thay thế Thông số ruột thay thế được nêu rõ
và nguồn mua

Người dùng có thể mua được sản phẩm
thay thế tương thích hay không

Đây là danh mục kiểm tra thông số, không phải thông số kỹ thuật đã công bố cho sản phẩm này. Khả
năng chứa ruột và mức tương thích phụ thuộc vào kích thước thực tế, cấu hình khi đã lắp ruột và việc
xác nhận bằng mẫu; hiện chưa xác nhận số lượng ruột tối đa.

Hãy kiểm tra khả năng đọc cũng như độ vừa khít. Kiểm tra dòng kẻ, màu giấy, nội dung in và khoảng
trống gần gáy. Viết ở đầu, giữa và cuối miếng chèn để nhận biết sự cản trở do nút thắt, vòng, đường
may hoặc khóa cài. Một bìa đóng gọn gàng không tự động đảm bảo viết thoải mái.

Phối hợp da, lớp hoàn thiện và khóa cài cho phù hợp ↑
“Da thật” tự nó không quy định cấu tạo da nguyên tấm, thuộc thực vật hoặc một xử lý bề mặt cụ thể.
Khi thu mua, hãy ghi riêng mô tả da, độ dày, lớp hoàn thiện, lớp lót và lớp đệm. Hãy yêu cầu tài liệu
vật liệu hỗ trợ khi mô tả cụ thể hơn quan trọng với định vị quà tặng hoặc nhãn bán lẻ của bạn.

Khi danh tính vật liệu cần được phòng thí nghiệm xác nhận, __NUM_e__[1] mô tả phương pháp nhận
diện da bằng kính hiển vi. Phạm vi của phương pháp này không xác định loài động vật, và việc viện
dẫn phương pháp không phải bằng chứng rằng cuốn sổ này đã được thử nghiệm.

Đối với mô tả hướng đến thị trường Hoa Kỳ, Hướng dẫn về Da của FTC[2] đề cập đến các tuyên bố sai
lệch về thành phần và hiệu năng. Hãy nhận diện chính xác các thành phần da và công bố các vật liệu
không phải da liên quan nhưng có hình thức giống da. Không suy ra “chống nước”, “chống trầy xước”
hoặc tuổi thọ được bảo đảm từ tên sản phẩm.

https://www.iso.org/standard/78130.html
https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-B/part-24


Hãy đánh giá màu trên vật liệu thực tế thay vì chỉ trên màn hình. Ghi lại mẫu màu được duyệt và mức
biến thiên tự nhiên chấp nhận được cho đơn hàng. Phân biệt biến thiên vân da với các lỗi như lỗ
thủng, vết cắt sâu, đường may lỏng hoặc cạnh hỏng. Vẻ ngoài cũ xước phải là chủ đích, không phải lời
giải thích cho một lỗi bất ngờ.

Khi chọn kiểu khóa, cần xem xét cuốn sổ đã lắp ruột. Hãy đánh giá lực cần để đóng sổ, liệu chốt cài có
nằm bên dưới vùng viết hay không, và liệu bộ phận bị mòn có thể thay thế được không. Dây chun, dây
quấn và khóa bấm là những hướng thiết kế khả dĩ, chưa phải phương án đã được xác nhận cho sản
phẩm này. Mức phù hợp của chúng vẫn phụ thuộc vào đánh giá cấu tạo và lấy mẫu.

Làm thế nào để duyệt cá nhân hóa trước khi sản xuất? ↑
Cung cấp chính xác logo hoặc nội dung cá nhân hóa cùng vị trí yêu cầu và kích thước hoàn thiện.
Tách logo công ty dùng chung khỏi tên riêng của người nhận: bản duyệt logo đúng không xác thực
danh sách tên. Xác nhận chính tả, viết hoa, dấu câu và mối liên hệ giữa từng người nhận với món quà
tương ứng.

Dập chìm không màu, ép lá kim loại và khắc laser là các phương án cần thảo luận khi báo giá. Diện
mạo của chúng phụ thuộc vào da và lớp hoàn thiện. Hãy xem dấu đánh có còn dễ đọc ở kích thước dự
kiến không, đặc biệt khi chi tiết mảnh, chữ nhỏ hoặc độ tương phản thấp có thể làm suy giảm kết quả.



Nội dung: duyệt câu chữ cuối cùng và danh sách người nhận đầy đủ.
Vị trí: thể hiện dấu đánh tương quan với mép, đường may và khóa cài.
Tỷ lệ: xem xét thiết kế ở đúng kích thước thực tế dự kiến.
Quy trình: đánh giá mẫu đánh dấu trên loại da và lớp hoàn thiện đề xuất.
Hồ sơ phê duyệt: lưu giữ phiên bản thiết kế đã thống nhất và mã tham chiếu mẫu.

Bản duyệt kỹ thuật số kiểm tra nội dung và vị trí; không xác lập độ sâu dập, hành vi của lá kim loại,
độ tương phản khắc hoặc chất lượng cảm nhận. Hãy quy định cách xử lý lỗi của nhà cung cấp và lỗi
văn bản đã được khách hàng duyệt trong điều khoản đơn hàng. Không nên giả định mọi sản phẩm cá
nhân hóa đều có cùng chính sách trả hàng hoặc làm lại.

Biến bản yêu cầu thành mẫu thực tế đã được phê duyệt ↑
Một mẫu hữu ích đại diện cho tổ hợp dự kiến của bìa, miếng chèn, thương hiệu, khóa cài và bao bì.
Duyệt riêng từng thành phần có thể bỏ sót tương tác giữa chúng: quai cài bút có thể cản miếng chèn,
khối giấy dày hơn có thể khiến không đóng được, hoặc bao bì quà tặng có thể ép lên phần cá nhân
hóa.

Chốt bản yêu cầu. Xác định người nhận, số lượng, điểm đến, ngày cần nhận hàng, ngân sách1.
và kỳ vọng về miếng chèn thay thế.
Rà soát cấu tạo. Xác nhận cơ chế thay ruột, mô tả vật liệu, kích thước và phụ kiện yêu cầu.2.
Kiểm tra bản mô phỏng. Dùng bản mô phỏng theo kích thước để đánh giá vị trí và khoảng hở3.
trước khi coi thiết kế là cuối cùng.
Đánh giá mẫu thực tế. Thay miếng chèn, viết vào đó, đóng sổ và kiểm tra thương hiệu cùng4.
bao bì.
Ghi nhận phê duyệt. Đính kèm các thông số, dung sai và tiêu chí chấp nhận đã thống nhất5.
vào mẫu được phê duyệt.



Với trình tự sản xuất đề xuất, hãy xem xét làm rập, chuẩn bị vật liệu, cắt, xử lý cạnh, lắp ráp, gắn
thương hiệu, lắp miếng chèn, kiểm tra và đóng gói. Trình tự thực tế phụ thuộc vào cấu tạo và phương
pháp đánh dấu đã được duyệt. Quy trình này là tài liệu tham khảo mua hàng, không phải tuyên bố về
một dây chuyền sản xuất đã được thiết lập.

Yêu cầu lịch trình lấy mẫu và sản xuất riêng biệt. Báo giá cần xác định các phê duyệt và điều kiện
thương mại khởi động từng lịch trình, đồng thời phân biệt hoàn tất sản xuất với giao hàng. Chưa có
thời gian hoàn thành mẫu hoặc thời lượng sản xuất nào được xác nhận cho sản phẩm này; lịch công
bố của nhà cung cấp khác không thể thay thế.

Những kiểm tra chất lượng nào bảo vệ quyết định mua
hàng? ↑
Kiểm tra cần giải đáp các vấn đề có thể khiến cuốn sổ không dùng được hoặc gây thất vọng: sai lệch
vật liệu, lem màu, khả năng giữ lỏng, khó thay thế, viết không thoải mái và cá nhân hóa không chính
xác. Hãy thống nhất phương pháp và tiêu chí chấp nhận trước khi đặt hàng, thay vì chỉ dựa vào cụm
từ “chất lượng cao cấp”.

Đối với hiện tượng lem màu của da, hãy thảo luận đánh giá chà xát khô và ướt, cũng như thử nghiệm
mồ hôi khi phù hợp. Tài liệu tham chiếu phương pháp thử da IULTCS[3] xác định các phương pháp
tương ứng, gồm __NUM_f__ cho chà xát và __NUM_g__ cho mồ hôi. Hãy thống nhất với phòng thí
nghiệm về phiên bản áp dụng, điều kiện và mức chấp nhận; tại đây không tuyên bố kết quả đạt yêu
cầu.



Hạng mục kiểm
tra Bằng chứng cần yêu cầu Ngưỡng chấp nhận

Ngoại quan da Mẫu vật liệu đã duyệt và ví dụ về
lỗi

Tách biệt biến thiên tự nhiên chấp nhận
được với hư hỏng

Chức năng ruột
thay thế và khóa
cài

Mẫu đã lắp đầy đủ và quan sát khi
sử dụng lặp lại

Thống nhất số lần lặp và tiêu chí hiệu năng
trước khi thử nghiệm

Cá nhân hóa Thiết kế đã duyệt và mẫu đánh dấu
thực tế

Kiểm tra câu chữ, vị trí, độ tương phản và
lớp hoàn thiện

Hiệu năng giấy Mẫu viết với tổ hợp bút và mực dự
kiến

Đánh giá riêng hiện tượng tưa mực, thấm
xuyên và hằn mặt sau

Kiểm tra lô hàng Kế hoạch lấy mẫu và hồ sơ kiểm tra
đã thống nhất Xác định nhóm lỗi và mọi yêu cầu AQL

Đây là các kiểm tra chấp nhận được đề xuất. Chúng không đại diện cho thử nghiệm đã hoàn thành,
dịch vụ kiểm tra đã xác nhận hoặc tiêu chuẩn sổ tay áp dụng chung. Mọi chi phí thử nghiệm và sắp
xếp kiểm tra cần được đưa vào báo giá.

Chỉ riêng định lượng giấy không thể xác lập sự phù hợp với bút máy. Hãy ghi gsm, nhưng cũng thử
giấy thực tế với dụng cụ viết dự kiến. Đối với các tuyên bố về độ bền lưu trữ, __NUM_h__[4] liên quan
đến giấy tài liệu không in, không bảo đảm khả năng tồn tại dưới nước, nhiệt độ quá cao hoặc các điều
kiện lưu trữ khắc nghiệt khác. Không có tuyên bố phù hợp nào được xác lập cho miếng chèn của cuốn
sổ này.

Hồ sơ môi trường cũng cần có phạm vi cụ thể và rõ ràng. Hướng dẫn của Leather Working Group[5]

phân biệt cơ sở sản xuất da đã được chứng nhận với sản phẩm hoàn thiện. Hãy yêu cầu truy xuất
nguồn gốc đối với bất kỳ tuyên bố nguồn cung nào được đề xuất. Tương tự, hãy chứng minh mọi tuyên
bố về giấy FSC bằng tài liệu phù hợp, thay vì áp dụng tuyên bố chung của nhà cung cấp cho sản
phẩm này.

Yêu cầu của thị trường đích cần được đưa vào bản yêu cầu. Với продаж hàng tại EU, hãy đánh giá các

https://www.iso.org/standard/88908.html


hạn chế hóa chất áp dụng cho da và tài liệu thử nghiệm hỗ trợ. California Proposition __NUM_i__ yêu
cầu đánh giá riêng về phơi nhiễm và cảnh báo; không thể hoán đổi với giới hạn nồng độ của EU. Sản
phẩm tiếp thị cho trẻ em cũng cần được xem xét riêng về tính áp dụng. Không kiểm tra nào trong số
này có thể được thay bằng nhãn “tuân thủ” chung chung.

Kiểu cấu tạo nào phù hợp nhất với dự án của bạn? ↑
Hãy chọn quy trình thay thế trước khi so sánh giá. Người nhận thay cả cuốn sổ có nhu cầu khác với
người sắp xếp lại từng trang. Một kiểu đóng gáy hấp dẫn về hình thức cũng có thể đòi hỏi thao tác
nhiều hơn người nhận mong đợi.

Kiểu cấu tạo cần
đánh giá Cách sử dụng tiềm năng Đánh đổi khi mua

Sổ mỏng giữ bằng
dây thun

Tách riêng miếng chèn viết và
lập kế hoạch

Kiểm tra khả năng giữ, vị trí nút thắt và
phương án thay dây thun

Sổ tay giữ bằng ống
bọc Thay cả miếng chèn đóng gáy Phù hợp độ dày sổ và cấu tạo bìa, không chỉ

kích thước giấy

Cơ cấu vòng Sắp xếp lại hoặc thay từng
trang

Xác minh kiểu lỗ, hoạt động của cơ cấu và
khoảng trống để viết

Đóng chỉ lại Cấu tạo thay ruột có vẻ ngoài
truyền thống

Xem xét hướng dẫn thay thế và công sức cần
thiết

Sổ tay đóng gáy cố
định Dự án không yêu cầu thay ruột Không tương đương với bìa tái sử dụng có

giấy tháo rời

Bảng này so sánh các nguyên tắc cấu tạo, không phải cấu hình đã được xác nhận. Với từng lựa chọn
thay ruột, sức chứa và khả năng tương thích phụ thuộc vào kích thước thực tế, cấu hình đã lắp đầy đủ
và xác thực mẫu.

So sánh vật liệu cũng cần cụ thể tương tự. Da nguyên tấm, da chỉnh vân và các mô tả da khác cần có
thông số hỗ trợ riêng; không nên suy ra từ “da thật”. PU và vật liệu da ép là các lựa chọn thay thế
riêng, cần được công bố chính xác chứ không phải thay thế âm thầm cho sản phẩm da thật được mô
tả ở đây.

So sánh báo giá trên các nội dung tương đương. Tách bìa và miếng chèn khỏi chi phí thiết lập thương
hiệu, cá nhân hóa, bao bì, mẫu, thử nghiệm, kiểm tra và cước vận chuyển. Giá chỉ bìa và giá sổ đóng
hộp không thể so sánh trực tiếp. Giá đơn vị ban đầu thấp nhất cũng có thể không bao gồm bộ phận
hoặc miếng chèn thay thế cần thiết để tiếp tục sử dụng.

Khả năng thay ruột không phải khoản tiết kiệm tài chính được bảo đảm. Giá trị của nó phụ thuộc vào
tần suất viết, giá miếng chèn thay thế và việc bìa có tiếp tục đáp ứng nhu cầu người dùng hay không.
Nó cũng không xác lập lợi ích môi trường đã định lượng: giữ lại bìa là cơ chế thiết kế, còn các tuyên bố
vòng đời cần bằng chứng riêng.

Lên kế hoạch bao bì, giao hàng và miếng chèn thay thế cùng
nhau ↑
Xác định rõ bộ hàng giao: chỉ bìa, bìa kèm miếng chèn hoặc cách trình bày quà tặng đề xuất. Bút, dây
thun dự phòng, thẻ, ống bọc và hộp cần được liệt kê là hạng mục yêu cầu riêng cho đến khi được xác
nhận. Với quà tặng có tên, hãy quy định cách giữ danh tính người nhận gắn đúng với cuốn sổ trong khi
đóng gói và phân phối.



Yêu cầu báo giá phân biệt các giả định về sản xuất, kiểm tra, vận chuyển và hải quan. Xác nhận cước
vận chuyển, thuế nhập khẩu và thuế có được bao gồm theo điều kiện giao hàng đã thống nhất hay
không. Không coi ước tính sản xuất là ngày đến hàng được bảo đảm, hoặc giả định tuyên bố vận
chuyển chung trên website áp dụng cho đơn hàng cụ thể.

Với đơn hàng lặp lại, hãy lưu giữ kích thước miếng chèn đã duyệt, thông số đóng gáy, mã tham chiếu
giấy, phiên bản thiết kế và mẫu vật liệu. Yêu cầu hướng dẫn thay thế phù hợp với cơ chế đã chọn.
Kiểm tra lại các lô miếng chèn sau với bìa đã duyệt để thay đổi độ dày giấy hoặc kiểu đóng gáy không
làm giảm khả năng tương thích.

Hướng dẫn bảo quản phải phù hợp với lớp hoàn thiện da đã chọn. Tránh đưa ra lịch bảo dưỡng chung
trước khi vật liệu được xác nhận. Xác định quy trình báo lỗi và biện pháp khắc phục đã thống nhất đối
với cá nhân hóa sai, lỗi cấu trúc hoặc không khớp thông số; tại đây chưa xác lập thời hạn bảo hành
hoặc hoàn trả cụ thể.

Ghi nhớ các yếu tố mua hàng thiết yếu này ↑
Bắt đầu từ bộ phận có thể thay thế. Quy định kích thước miếng chèn thực tế, kiểu đóng gáy
và kênh bổ sung thực tế trước khi duyệt bìa.
Tách danh tính sản phẩm khỏi các thông số tùy chọn. Da thật và khả năng thay ruột đã
được xác nhận; loại da, lớp hoàn thiện, phụ kiện và cách thực hiện thương hiệu cần được xác
nhận theo từng dự án.
Xác thực mẫu đã lắp đầy đủ. Sức chứa, khả năng tương thích, khóa cài và sự thoải mái khi
viết phụ thuộc vào kích thước thực tế, cấu hình đã lắp đầy đủ và xác thực mẫu.
Giữ điều khoản thương mại rõ ràng. Số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian sản xuất, trọng
lượng đơn vị và chi phí giao đến vẫn là hạng mục báo giá vì chưa có giá trị riêng cho sản phẩm.
Yêu cầu bằng chứng cho các tuyên bố về hiệu năng và nguồn cung. Phương pháp thử
hoặc chương trình chứng nhận được nêu tên không phải là kết quả đạt yêu cầu hay chứng chỉ
sản phẩm.



Xây dựng báo giá theo người dùng thực tế ↑
Một dự án sổ tay da thay ruột thành công kết nối thói quen viết của người nhận với bìa được quy định
rõ, giấy có thể thay thế, phần cá nhân hóa dễ đọc và cách trình bày thiết thực. Mẫu thực tế được phê
duyệt giúp các lựa chọn đó trở nên cụ thể trước khi đơn hàng được triển khai.

Yêu cầu Zigpac báo giá dự án với số lượng, kích thước hoặc mẫu ruột thay thế dự kiến, yêu
cầu da, thiết kế logo, bản yêu cầu bao bì, điểm đến và ngày cần nhận hàng của bạn.

[1]Nhận diện da: __NUM_j__ mô tả việc nhận diện da bằng kính hiển vi, không phải nhận diện một loài
động vật cụ thể. Không hàm ý kết quả thử nghiệm nào của sản phẩm. ↩

[2]Mô tả da: Hướng dẫn về Da của FTC đề cập đến công bố thành phần và các tuyên bố sai lệch về vật
liệu hoặc hiệu năng đối với sản phẩm thuộc phạm vi da và giả da. ↩

[3]Thử nghiệm da: Tài liệu tham chiếu IULTCS xác định các phương pháp thử ISO và EN tương ứng. Điều
kiện thử, phiên bản áp dụng và tiêu chí chấp nhận cần có thỏa thuận riêng theo dự án. ↩

[4]Độ bền lưu trữ của giấy: __NUM_k__ đề cập đến giấy tài liệu không in bền vững và không xác lập
hiệu năng trong điều kiện lưu trữ khắc nghiệt. Không có tuyên bố phù hợp nào cho sản phẩm này. ↩

[5]Tuyên bố về nguồn cung da: LWG giải thích rằng chứng nhận áp dụng cho cơ sở sản xuất da thay vì
thành phẩm và không cấu thành đánh giá môi trường cho toàn bộ sản phẩm. ↩
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